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DANH SÁCH ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2017
ĐỊA ĐIỆM: TRẠI THỦY AN – KHOA CN-TY
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	SĐT
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thanh Hải
	1986
	CBGV
	912276055
	Trưởng đoàn

	2
	Văn Ngọc Phong
	1991
	CBGV
	919303859
	Phó đoàn

	3
	Võ Bá Quân
	1995
	TY48C
	1678242982
	Phó đoàn

	4
	Lê Minh Hiệu
	1996
	TY49A
	1665156825
	Phó đoàn

	5
	Trần Ngọc Long
	1991
	CBGV
	949494384
	

	6
	Lê Trần Hoàn
	1992
	CBGV
	1668926261
	

	7
	Nguyễn Thị Thùy
	1991
	CBGV
	1695281552
	

	8
	Nguyễn Thị Mùi
	1991
	CBGV
	1649823657
	

	9
	Hà Công Tam
	1996
	CĐCN49
	1266562505
	 

	10
	Trần Công Minh
	1997
	CN49B
	971961612
	 

	11
	Võ Viết Thanh
	1997
	CN49B
	981216198
	 

	12
	Lê Phúc Lập
	1997
	CN50C
	1659023838
	 

	13
	Bùi Quang Thiên Phước
	1998
	CN50C
	1645173163
	 

	14
	Võ Hồng Phước Đức
	1997
	CN50C
	1253005100
	 

	15
	Nguyễn Đình Tài
	1996
	TY49A
	979907911
	 

	16
	Nguyễn Văn Pháp
	1997
	TY49A
	1649085937
	 

	17
	Tô Văn Sơn
	1997
	TY49A
	964023542
	 

	18
	Lê Hữu Nghĩa
	1997
	TY49A
	1645960471
	 

	19
	Nguyễn Quang Nhựt
	1997
	TY49B
	974957153
	 

	20
	Nguyễn Công Mẫn
	1997
	TY49C
	973701660
	 

	21
	Hoàng Trọng Nghĩa
	1997
	TY49C
	868297637
	 

	22
	Nguyễn Đông Thiên
	1997
	TY49D
	965204991
	 

	23
	Lê Ngọc Quang
	1997
	TY50B
	1642330909
	 

	24
	Nguyễn Văn Kiệt
	1998
	TY50C
	1673101605
	 

	25
	Nguyễn Xuân Nam
	1996
	TY48C
	1676831757
	 

	26
	Nguyễn Khắc Bảo
	1997
	TY50C
	976346397
	 

	27
	Lê Thị Thanh Nhung
	1997
	CĐCN49
	969461247
	 

	28
	Đặng Thị Thu Hà
	1996
	CN49B
	1653804501
	 

	29
	Võ Thị Mỹ Linh
	1998
	CN50C
	982858627
	 

	30
	Dương Thị Nguyệt
	1998
	CN50C
	911470915
	 

	31
	Đinh Thị Trâm
	1995
	CN50C
	1639818996
	 

	32
	Trần Thị Na
	1995
	TY47A
	1662232334
	 

	33
	Trần Nhật Lệ
	1996
	TY48A
	963776801
	 

	34
	Đặng Thị Nhớ
	1995
	TY48B
	1694814375
	 

	35
	Phan Thị Quỳnh Trâm
	1996
	TY48B
	1653132335
	 

	36
	Dương Thị Giang
	1996
	TY48B
	978752310
	 

	37
	Phan Thị Nữ Hoàng
	1997
	TY49A
	964156981
	 

	38
	Bùi Thị Thu Sương
	1997
	TY49A
	1673680302
	 

	39
	Sầm Thị Bích
	1996
	TY49A
	969531621
	 

	40
	Lê Thị Thanh Huyền
	1997
	TY49B
	972931094
	 

	41
	Dương Thị Thảo
	1997
	TY49B
	981420496
	 

	42
	Trần Thị Lệ Hằng
	1997
	TY49C
	949461342
	 

	43
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1997
	TY49C
	1628991574
	 

	44
	Lê Thị Quỳnh Anh
	1996
	TY49D
	1682147315
	 

	45
	Trần Thị Thanh Thảo
	1997
	TY49D
	973228596
	 

	46
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	1998
	TY50B
	1625015566
	 

	47
	Hoàng Thị Dương
	1997
	TY50B
	1645850777
	 

	48
	Lê Văn Tâm
	1997
	TY49B
	1665481413
	 

	49
	Lê Quang Đạt
	1998
	TY50B
	945614357
	 

	50
	Nguyễn Đình Khanh
	1998
	TY50C
	1647485717
	 


Danh sách này gồm có 50 thành viên ./. 
Ghi chú: 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]- Tập trung lực lượng tham dự  Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Hè và Tiếp sức đến trường - Năm 2017; vào lúc 7h00’, ngày 02/07/2017 (sáng chủ nhật); tại tiền sảnh nhà hành chính Trường Đại học Nông Lâm 102 Phùng Hưng - TP Huế và Tham gia tình nguyện tại trường tại trường (bắt buộc tham gia, nếu không tham gia Lễ xuất quân và tình nguyện tại trường sẽ loại khỏi danh sách)

